
 

 

BÀI 2 ĐỒNG HỒ BÁO THỨC 

B. PHẦN B: NGHE – VIẾT ĐỒNG HỒ BÁO THỨC. PHÂN BIỆT C/K, AY/ÂY, ÂC/ÂT 

Câu 1: (Câu a) 

Đề bài: 

a. Nghe – viết: Đồng hồ báo thức (từ đầu đến nhịp phút) 

Tôi là một chiếc đồng hồ báo thức. Họ hàng tôi có nhiều kiểu dáng. Tôi thì có hình tròn. Trong 

thân tôi có bốn chiếc kim. Kim giờ màu đỏ, chạy chậm rãi theo từng giờ. Kim phút màu xanh, 

chạy nhanh theo nhịp phút. 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Tìm tiếng bắt đầu bằng chữ c hoặc chữ k phù hợp với mỗi ô hoa: 

 

Phương pháp: 

- Em quan sát kĩ tranh để xem các bạn nhỏ đang làm gì để lựa chọn từ chỉ hoạt động phù hợp. 

- Nhớ lại quy tắc dùng c/k 

+ k: đi cùng các nguyên âm i, e, ê 

+ c đi cùng các nguyên âm còn lại. 

 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

 

Câu 3: (Câu c) 

Đề bài: 

c. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi ô hoa: 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ để lựa chọn phù hợp. 

 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

(bảy, bẩy) đòn bẩy thứ bảy 

(bày, bẩy) bầy chim trưng bày 

(cày, cầy) máy cày cầy hương 

 

(bậc, bật) bậc cửa nổi bật 

(bấc, bất) gió bấc bất ngờ 

(nhấc, nhất) hạng nhất nhấc chân 

 


